
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

BẢNG KIỂM 
QUY TRÌNH KÝ THUẬT 

ĐIỀU TRỊ ĐAU RỄ THẦN KINH THẮT LƯNG – CÙNG 
BẰNG TIÊM NGOÀI MÀNG CỨNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 736/QĐ-BVT ngày 22/6/2018 
của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh) 

  
 

  Họ và tên nhân viên đánh giá:………………………………………………................... 

  Họ và tên nhân viên thực hiện:………………………………………………….............. 

Khoa:................................................................................................................................. 

Tên Bệnh nhân:………………………………………..Mã y tế:………………………. 

Chẩn đoán:…………………………………………………………………………….... 

Ngày vào viện:………………………………………………………………………….. 

  Ngày đánh giá:………………………………………………………………………….. 

TT Nội dung đánh giá 
Điểm 
chuẩn 

Điểm 

đạt 

1 Chuẩn bị 6  

1.1 Nhân viên y tế: 01 bác sĩ + 01 điều dưỡng. 0.5  

 

 

Trang phục đúng quy định (Áo blue, mũ, khẩu trang) 0.25  

Rửa tay thường quy, đeo găng 0.25  

1.2 Bệnh nhân 1  

 

 

Đã được thăm khám loại trừ các chống chỉ định một cách 
thận trọng 

0.25 
 

Giải thích cho người bệnh mục đích của thủ thuật và các tai 
biến có thể xảy ra. 

0.5 
 

Tư thế người bệnh:  Nằm nghiêng ở trạng thái thư giãn, lưng 

quay ra ngoài sát thành giường, chân co vào ngực để làm 

cong giãn đoạn cột sống thắt lưng. 
0.25 

 

1.3 
Buồng tiêm, giường tiêm, ghế cho thủ thuật viên 

1 
 

1.4 Thuốc  - Hydrocortison acetate 1- 3 ml; Depomedrol 40mg. 1 

 

1.5 Dụng cụ: Bộ tiểu phẫu, 2 bơm tiêm 5ml, 1 kim lấy thuốc, 1 1  

BK 02.130 



kim gây tê tủy sống số 20 hoặc 22, 25, 5 ống đựng dịch, 1 đôi 
găng tay vô trùng, săng vô trùng, cồn sát trùng, 2 gói gạc cầu 
ϕ 40. 

1.6 
Thuốc và dụng cụ cấp cứu: Adrenalin 1mg, 
Methylprednisolon 40mg, bộ đặt nội khí quản, bóng Ambu, 
máy hút đờm, hệ thống thở oxy. 

0.5 
 

2 Các bước thực hiện quy trình kỹ thuật 10  

2.1 Sát trùng vị trí tiêm 1  

2.2 Trải săng có lỗ. 1  

2.3 
 Gây mê qua đường tiêm tĩnh mạch chậm/Gây tê (Nếu bệnh 
nhân có kích thích, giãy giụa nhiều, lo lắng) 

2.5 
 

2.4 

 Chọc kim thường ở vị trí các khe gian đốt sống: L5-S1, góc 
kim 90° so với mặt da, mặt vát kim hướng lên trên, song 
song với trục cột sống, đưa kim qua da, hướng mũi kim 
chếch về phía đầu người bệnh khoảng 15º, đến khi có cảm 
giác hẫng tay, dừng lại. Rút từ từ nòng kim kiểm tra không 
có dịch não tủy chảy ra. Kiểm tra xem kim đến vị trí khoang 
ngoài màng cứng 

3.5 

 

2.5 
Kim vào đúng vị trí khoang ngoài màng cứng tiến hành bơm 
từ từ thuốc vào khoang ngoài màng cứng. 

1 
 

2.6 
Rút kim, ép cầm máu, sát khuẩn vết kim, dùng gạc vô khuẩn 
băng vết kim. 

1 
 

3 Theo dõi bệnh nhân 2  

3.1 

Bệnh nhân nằm nghỉ 15ph trên giường 

Theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn. 

Theo dõi dấu hiệu về thần kinh (Tê bì, liệt 2 chi dưới…) 

Không rửa nước vào vùng tiêm trong 24h, bóc băng gạc sau 
24h 

1 

 

3.2 Xử trí tai biến (nếu có). 1  

4 Đánh giá thực hiện quy trình kỹ thuật  1  

4.1 Thực hiện kỹ thuật đúng quy trình  0.5  

4.2 Thực hiện kỹ thuật không đúng quy trình  0  

4.3 Nguyên nhân sai sót  0.5  

5 Thái độ, tác phong của nhân viên y tế  1  

5.1 Thái độ, tác phong khi tiến hành kỹ thuật 0.5  

5.2 Thu dọn dụng cụ, vệ sinh, phân loại rác theo quy định 0.5  

 Tổng điểm 20  



Ghi chú: QTKT tham khảo tại Quyết định số 3154/QĐ-BYT ngày 21/08/2014 của Bộ Y 

tế ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thần kinh  Bộ Y tế 

II. Nhận xét của người đánh giá: 

Ưu điểm Hạn chế Đề xuất 

…………………….......... 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

…………………….......... 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

…………………….......... 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 
NHÂN VIÊN THỰC HIỆN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
NHÂN VIÊN ĐÁNH GIÁ 

( Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 
 
 


